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TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 06/2017/DS-ST      

Ngày: 16-01-2018    
“V/v: T/c hợp đồng góp hụi” 

 

                

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông   u  n    c   n  Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn    u  n T an  Hoàn ; 

2. Bà   u  n T ị Rạt; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - T ư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

 u ện Đức Hòa, tỉn   on  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: Ông 

  u  n Văn Còn -   ểm sát v ên 

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, tạ  trụ sở Tòa án n ân dân  u ện Đức Hòa, tỉn  

 on  An xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ án dân sự t ụ lý số 574/2017/TLST-DS ngày 

19 tháng 10 năm 2017 về v ệc “Tranh ch p hợp đồng góp hụi” theo Qu ết địn  

đưa vụ án ra xét xử số 337/2017/QĐXXST – DS ngày 29 tháng 11 năm 2017   ữa 

các đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: Bà  ạ    ọc T, s n  năm 1960. 

Địa c ỉ: số 362, ấp L, xã G,  u ện Đ, tỉn   on  An. (có mặt) 

2. Bị đơn: c ị   u  n T ị Tr, s n  năm 1981, anh Phan Minh T, s n  năm 

1979. 

Cùn  địa c ỉ: ấp C, xã L,  u ện Đ, tỉn   on  An. (có đề n  ị xét xử v n  

mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

                Trong đơn k ở  k ện ngày 18/10/2017 và n ữn  lờ  khai trong quá 

trìn    ả  qu ết vụ án cũn  n ư tạ  p  ên tòa bà  ạ    ọc T trình bày: Ngày 

05/3/2013 (âm lịc ) vợ c ồn  an  Phan Minh T và c ị   u  n T ị Tr có tham gia 

 óp  ụ  do bà T làm c ủ t ảo. Hụ  k u  n à  05/3/2013 và mãn ngày 05/12/2015, 

loạ   ụ  2.000.000đồn /tháng, có 34  ụ  v ên. Ngày 05/02/2014, anh T, c ị Tr  ốt 

 ụ  được số t ền 49.820.000đồn . Sau k    ốt  ụ , an  T, c ị Tr đã đón   ụ  c ết 

cho bà T được 07 lần được tổn  số t ền 7.000.000đồn  còn lạ  số t ền 
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34.000.000đồn  thì anh T, c ị Tr k ôn  đón  nữa. Nay bà T k ở  k ện  êu cầu anh 

T, c ị Tr có n  ĩa vụ l ên đớ  trả cho bà T 01 lần số t ền  ụ  còn t  ếu là 

34.000.000đồn , k ôn   êu cầu tín  lã . 

- Bị đơn c ị   u  n T ị Tr, anh Phan Minh T trình bày:   

C ị   u  n T ị Tr có t am   a tố tụn  trình bày trong bản tự k a  ngày 

14/11/2017: t ừa n ận năm 2013 c ị Tr, anh T  có t am   a  óp  ụ  do bà T làm 

c ủ t ảo. Sau k    ốt  ụ  c ị Tr có đón   ụ  c ết c o bà T được 07 lần vớ  số t ền 

7.000.000đồn . C ị Tr t ừa n ận số t ền  ụ  còn nợ bà T là 34.000.000đồn .  a  

trước  êu cầu của bà T t ì c ị Tr đồn  ý trả số t ền  ụ  còn nợ là 34.000.000đồn  

n ưn  vì  oàn cản  đan   ặp k ó k ăn nên x n trả dần mỗ  t án  500.000đồn  c o 

đến k    ết nợ. Vì bận côn  v ệc nên c ị Tr có đề n  ị xét xử v n  mặt. 

Đố  vớ  an  Phan Minh T v n  mặt đã được tốn  đạt  ợp lệ nên Tòa án xét xử 

v n  mặt t eo k oản 2 Đ ều 227 B TTDS năm 2015. 

Tạ  p  ên tòa  ôm na , n u ên đơn bà  ạ    ọc T   ữ n u ên ý k ến trìn  

bà ; k ôn  cun  cấp t êm c ứn  cứ; k ôn  có  êu cầu  ì k ác.  

Quan đ ểm của K ểm sát v ên về v ệc   ả  qu ết vụ án t eo qu  địn  tạ  Đ ều 

262 B TTDS năm 2015: Bà  ạ    ọc T cun  cấp c ứn  cứ t ể   ện c ị Tr có 

tham gia góp  ụ  do bà  ạ    ọc T làm c ủ t ảo, c ị Tr cũn  t ốn  n ất còn nợ bà 

T số t ền  ốc là 34.000.000đồn  n ưn  x n trả dần mỗ  t án  500.000đồn  c o đến 

k    ết nợ, đề n  ị nà  của c ị Tr k ôn  được bà T đồn  ý, còn anh T đã được tốn  

đạt n ưng cố tìn  v n  mặt. Do đó, đề n  ị HĐXX tu ên xử c ấp n ận toàn bộ  êu 

cầu k ở  k ện của n u ên đơn bà  ạ    ọc T. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả   t h i tại phiên tòa, Hội đồng   t  ử nhận định:  

[1]. Về quan hệ tranh ch p và thẩm quyền giải quyết: T eo đơn k ở  k ện 

ngày 18/10/2017, bà  ạ    ọc T căn cứ vào   ấ       ụ  năm 2013 và v ệc t ừa 

n ận có nợ t ền  ụ  tron  B ên bản   ả  qu ết tran  c ấp nợ  ụ  n à  11/9/2016 của 

UBND xã L để  êu cầu anh Phan Minh T, c ị   u  n T ị Tr trả số t ền nợ  ụ  

34.000.000đồn . Tòa án n ân dân  u ện Đức Hòa t ụ lý   ả  qu ết vụ án là còn 

tron  t ờ    ệu k ở  k ện và xác địn  quan  ệ tran  c ấp  Tranh ch p hợp đồng 

góp hụi”, v ệc t ụ lý là đ n  t ẩm qu ền t eo qu  địn  tạ  các Đ ều 26, Đ ều 35 

B TTDS năm 2015. 

[2]. Về tố tụng: Xét c ị   u  n T ị Tr có đề n  ị xử v n  mặt  nên  Tòa án 

t ến  àn  xét xử v n  mặt chị Tr là p ù  ợp theo qu  địn  k oản 1 Đ ều 227, k oản 

1 Đ ều 228 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015. Đố  vớ  an  Phan Minh T đã được 

Tòa án tốn  đạt  ợp lệ các văn bản tố tụn , anh T b ết v ệc bà  ạ    ọc T k ở  k ện 

n ưn  anh T cố tìn  k ôn  đến Tòa án để cun  cấp ý k ến và cun  cấp c ứn  cứ. 
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Do đó Tòa án t ến  àn  xét xử v n  mặt an  T là p ù  ợp t eo qu  địn  đ ểm b 

k oản 2 Đ ều 227 Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015. 

[3]. Về nội dung vụ án: 

Bà T c o rằn  năm 2013,  anh T, c ị Tr có t am   a  óp  ụ  do bà T là c ủ 

t ảo. Ngày 05/02/2014, anh T, c ị Tr  ốt  ụ  được 49.820.000đồn  và đón   ụ  

c ết được 07 lần vớ  số t ền 7.000.000đồn , còn lạ  34.000.000đồn  t ì an  T, c ị 

Tr k ôn  đón  nữa. Nay bà T  êu cầu anh T, c ị Tr l ên đớ  trả cho bà T một lần số 

t ền 34.000.000đồn , k ôn   êu cầu tín  lã . 

Xem xét ý k ến trìn  bà  của c ị   u  n T ị Tr tạ  bản tự k a  n à  

14/11/2017 thì c ị Tr t ừa n ận năm 2013, c ị Tr và anh T có t am   a  óp  ụ  do 

bà T làm c ủ t ảo. C ị Tr cũn  t ừa n ận còn nợ t ền  óp  ụ  của bà T 

34.000.000đồn  n ưn  c ị Tr c o rằn  đan   ặp k ó k ăn, xin trả dần mỗ  t án  

500.000đồn  c o đến k    ết nợ. 

Hộ  đồn  xét xử xét t ấ : Bà T k ở  k ện có cun  cấp   ấ       ụ  khui ngày 

05/3/2013, c ứn  cứ nà  p ù  ợp vớ  v ệc chị Tr t ừa n ận còn nợ t ền  ụ  tron  

B ên bản   ả  qu ết tran  c ấp nợ  ụ  của UB D xã L n à  11/9/2016 và ý k ến 

của c ị   u  n T ị Tr tạ  bản tự k ai n à  14/11/2017, nộ  dun  t ể   ện c ị Tr 

t ốn  n ất còn nợ bà T số t ền  ụ  là 34.000.000đồn . Từ đó, Hộ  đồn  xét xử có 

căn cứ xác địn  c ị   u  n T ị Tr có t am   a  óp  ụ  do bà  ạ    ọc T làm c ủ 

t ảo, c ị Tr còn nợ bà T số t ền 34.000.000đồn .  Xét ý k ến của c ị Tr c o rằn  vì 

 oàn cản   ặp k ó k ăn x n trả dần mỗ  t án  500.000đồn  k ôn  được bà T c ấp 

n ận nên  Hộ  đồn  xét xử k ôn  có cơ sở xem xét.  

Đố  vớ   êu cầu an  Phan Minh T có n  ĩa vụ l ên đớ  trả nợ: Xét t eo lờ  

trìn  bà  của c ị   u  n T ị Tr tạ  b ên bản     lờ  k a  n à  26/12/2017 t ì c ị 

Tr t ừa n ận c ị và an  T là vợ c ồn  đan  c un  sốn  có 01 con chung tên Phan 

  u  n   ật P s n  năm 2011 (c ưa đăn  ký kết  ôn). Mặt k ác, c ị Tr cũn  thừa 

n ận k   t am   a  óp  ụ  và  ốt  ụ  t ì số t ền  ụ  c ị Tr sử dụn  vào mục đíc  

tran  trả  cuộc sốn  s n   oạt c un  tron    a đìn . Từ đó, xét bà T k ở  k ện  êu 

cầu anh T, c ị Tr l ên đớ  trả một lần số t ền 34.000.000đồn  là có căn cứ theo qui 

địn  tạ  các Đ ều 280, Đ ều 288, Đ ều 471, Đ ều 468  Bộ luật dân sự năm 2015 nên 

HĐXX c ấp n ận. 

 [4].Về án phí: Căn cứ k oản 2 Đ ều 26    ị qu ết số 326/2016/UBTVQH.14 

n à  30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  vụ Quốc  ộ  qu  địn  về án p í, lệ p í Toà án 

buộc anh Phan Minh T, c ị   u  n T ị Tr p ả   l ên đớ  nộp án p í DSST sun  

côn  qu  n à nước. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Áp dụn  các Đ ều 26, Đ ều 35, Đ ều 147, Đ ều 157, Đ ều 207, Đ ều 227, 

Đ ều 271 Bộ luật TTDS năm 2015;  

  Áp dụn  các Đ ều 280, Đ ều 288, Đ ều 471 và k oản 2 đ ều 468 Bộ luật Dân 

sự năm 2015; 
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  Áp dụn  k oản 2 Đ ều 26    ị Qu ết số 326/2016/UBTVQH 14 n à  

30/12/2016 của Ủ  Ban T uờn  Vụ Quốc Hộ  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, 

quản lý, sử dụn  án p í, lệ p í tòa án; 

Tuyên Xử:   

1. C ấp n ận  êu cầu k ở  k ện của bà  ạ    ọc T về v ệc “Tranh ch p hợp 

đồng góp hụi” đố  vớ  c ị   u  n T ị Tr và anh Phan Minh T. 

Buộc c ị   u  n T ị Tr và anh Phan Minh T có n  ĩa vụ l ên đớ  trả c o bà 

 ạ    ọc T số t ền nợ từ  ợp đồn   óp  ụ  là 34.000.000đồn  (Ba mươ  bốn tr ệu 

đồn ). 

    bản án có   ệu lực p áp luật, kể từ n à  có đơn  êu cầu t    àn  án của 

n ườ  được t    àn  án (đố  vớ  các k oản t ền p ả  trả c o n ườ  được t    àn  

án) bên có n  ĩa vụ c ưa t    àn  xon  số t ền trên t ì còn p ả  trả c o bên được 

t    àn  án k oản t ền lã  suất t eo mức lã  suất qu  địn  tạ  k oản 2 Đ ều 468 

B DS năm 2015 tươn  ứn  vớ  số t ền và t ờ    an c ưa t    àn , trừ trườn   ợp 

các bên có t ỏa t uận k ác.  

2. Về án p í: Buộc anh Phan Minh T và c ị   u  n T ị Tr l ên đớ  nộp 

1.700.000đồn  (Một triệu bảy trăm nghìn đồng)  án p í DSST sun  côn  qu    à 

nước. Anh c ị   u  n T ị Tr và anh Phan Minh T c ưa nộp. 

C   cục T    àn  án dân sự  u ện Đức Hòa  oàn lạ  c o bà  ạ    ọc T số 

t ền 850.000đồn  tạm ứn  án p í t eo b ên la  t u số 0001533 n à  19/10/2017.  

3. Về qu ền k án  cáo: Tron  t ờ   ạn 15 n à  kể từ n à  tu ên án, n u ên 

đơn có mặt được qu ền k án  cáo x n xử p  c t ẩm. R ên  bị đơn v n  mặt được 

quyền k án  cáo tron   ạn 15  n à  kể từ n à  n ận được bản sao bản án  oặc từ 

n à  n êm  ết.  

   Trườn   ợp bản án  oặc qu ết địn  được t    àn  t eo qu  địn  tạ  Đ ều 2 

 uật t    àn  án dân sự t ì n ườ  được t    àn  án, n ườ  p ả  t    àn  án có 

qu ền t ỏa t uận t    àn  án, qu ền  êu cầu t    àn  án, tự n u ện t    àn  án 

 oặc bị cưỡn  c ế t    àn  án t eo qu  địn  tạ  các Đ ều 6, 7 và Đ ều 9  uật t   

 àn  án dân sự; T ờ    ệu t    àn  án là 05 năm t eo qu  địn  tạ  Đ ều 30  uật t   

 àn  án”. 

 

  Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đươn  sự                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- V S D  u ện                                                    

- TA D tỉn   on  An 

      -  ưu HS. 

                                                       

                                                                                 

                                                                       N uy n  h c Linh Duy 
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